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UBND THÀNH PHỐ LÀO CAI 
TRƯỜNG TIỂU HỌC BẮC CƯỜNG 

 

 

Số: 15/KH-THBC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Bắc Cường, ngày 5 tháng 03 năm 2024 

 
 

                   KẾ HOẠCH 

                    Phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2024 

                   

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-SGD&ĐT ngày 20/02/2024 của Sở 

GD&ĐT về việc phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đợt I ngành Giáo dục 
năm 2024; Kế hoạch số 79/KH-HĐPH ngày 23/02/2024 của Hội đồng PBGDPL 
thành phố Lào Cai, trường Tiểu học Bắc Cường xây dựng kế hoạch PBGDPL 

đợt I năm 2024 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm quán triệt kịp thời đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong 

toàn thành phố về nội dung cơ bản của Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Căn cước, 
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở Luật Nhà ở (sửa đổi); các Nghị quyết gồm: Nghị quyết xác 
nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu 

hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; 
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết về phân bổ 

ngân sách trung ương năm 2024; Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù 
về đầu tư xây dựng công trình đường bộ; Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu 
nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; 

Nghị quyết về giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của 
Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế- 
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030”; Nghị 

quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu 
nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn; Nghị 

quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, được Quốc hội khóa XV thông qua tại 
Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; các văn bản quy phạm pháp luật 

khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp 
luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 

20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ 
thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 
cán bộ, nhân dân; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ 
Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho 
cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức phổ biến sâu, rộng đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 
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bằng nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin trong PBGDPL. 

- Đảm bảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nắm được nội dung cơ 
bản của văn bản pháp luật mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, 
những chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, giáo viên, nhân 

viên, học sinh. 

II. ĐỐI TƯỢNG: Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường tiểu học 

Bắc Cường. 

III. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI 

- Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật đợt I năm 2024. Quán triệt, tuyên 

truyền, phổ biến, giới thiệu nội dung của các văn bản pháp luật mới tới cán bộ, 
giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong tổ chức các hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với 

tình hình thực tế của các đơn vị; 

- Phổ biến pháp luật qua hệ thống loa phát thanh - Chương trình phát thanh  

    măng non. 

- Phổ biến pháp luật trên bản tin, hỏi đáp pháp luật, pa nô, áp phích; 

- Phổ biến pháp luật lồng ghép trong các tiết chào cờ, sinh hoạt lớp, các 
cuộc họp, các hoạt động ngoại khóa trong các nhà trường. 

          - Phổ biến pháp luật trên trang website  của nhà trường; đăng tải toàn văn 

 nội dung các văn bản sau (gửi kèm 10 văn bản): 

(1) Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phú Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 
năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, 
hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

(2) Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH ngày 28/08/2023 của Bộ lao động 
Thương binh Xã hội Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp 

lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục 
nghề nghiệp 

(3) Thông tư số 23/2023/TT-BGDĐT ngày 08/12/2023 của Bộ Giáo dục 
Đào tạo Quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc 
thiểu số trước khi vào lớp Mộ;. 

(4) Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lào Cai Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với 

cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

(5) Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh Lào Cai Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã 
hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, 

thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 
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(6) Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng 
Nhân dân tỉnh Lào Cai Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách 

thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 
2025 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 
năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

            Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/08/2023 của của Ủy ban nhân dân tỉnh   

    Lào  Cai về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024; 

(7) Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 08/01/2024 về việc thực hiện Nghị 
quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Ban Thường Tỉnh ủy về chiến lược 

phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 
- Năm 2024; 

(8) Kế hoạch số 455/KH-UBND ngày 31/12/2023 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai về thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non 

vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030” tại tỉnh Lào Cai; 

(9) Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 Bãi bỏ Quyết 

định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lào Cai ban hành Quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng các khoản thu 

dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm 
non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Khuyến khích nhà giáo, người học tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp 

luật do Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục các cấp tổ chức. 

- Đăng tải Kế hoạch PBGDPL đợt I và toàn bộ danh mục Luật của Quốc 

hội, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định, Nghị 
quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới 

của Bộ, ngành Trung ương, địa phương và các văn bản cần được niêm yết, công 
bố, công khai đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trên cổng thông tin điện tử của 

đơn vị mình. 

IV. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến 280 văn bản (05 Luật, 11 Nghị quyết 
của Quốc hội; 57 Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; 06 Quyết định, Chỉ thị 

của Thủ tướng; 89 văn bản mới của Bộ, Ngành, Trung ương; 20 Nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai; 72 Quyết định, Kế hoạch cảu UBND tỉnh Lào 
Cai; 20 văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai): 

1. Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Căn cước, Luật Kinh doanh bất động sản 
(sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Nhà ở 

(sửa đổi), (có danh mục kèm theo). 

2. Các Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ Ban thường vụ Quốc hội; Nghị định, 

Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản 
mới do Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành (Có danh mục kèm 

theo). 

3. Các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai: Thực hiện niêm yết 
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đầy đủ Danh mục các văn bản quy định về thủ tục hành chính; các văn bản quy 
phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

ban hành tại địa điểm dễ nhìn, dễ thấy và công bố công khai trên hệ thống loa 
truyền thanh cơ sở hoặc các hình thức khác để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học 
sinh biết, thực hiện (có danh mục kèm theo). 

4. Các văn bản pháp luật đang được thực hiện nhưng cần được tuyên 
truyền, phổ biến "nhắc lại" hoặc tập huấn "chuyên sâu": 

5. Tùy tình hình thực tế tại các đơn vị (nhu cầu tìm hiểu pháp luật, sự cần 
thiết phải phổ biến cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh), các đơn vị lựa 

chọn các văn bản pháp luật để phổ biến “nhắc lại”, phổ biến “chuyên sâu” cho 
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Sau đây là gợi ý một số Luật, nội dung 

để phổ biến: 

- Luật Thanh tra; Luật Giáo dục; Luật Phòng, chống ma tuý; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật 
phòng, chống mua bán người; Luật trẻ em; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật 

Giao thông đường bộ; Luật phòng, chống tham nhũng; pháp luật về phòng, 
chống HIV/AIDS; phòng, chống tác hại của thuốc lá; phòng, chống cháy nổ; 

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 
2017: Các tội phạm về môi trường, các tội phạm về ma túy, các tội xâm phạm 
an toàn công cộng, trật tự công cộng...; Luật Hộ tịch, Luật Tiếp cận thông tin; 

Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Cư trú. 

- Phổ biến Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo 
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 

của Thủ tường Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao 
thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. 

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan mật 
thiết đến chương trình dạy các môn học đạo đức, giáo dục công dân, pháp luật 

tới học sinh. 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

 Nhà trường tổ chức phổ biến pháp luật đợt I tới toàn thể CBGVNV –  

    HS. (xong trước ngày 20/3/2024). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Tổ chức xây dựng kế hoạch phổ biến pháp luật đợt I năm 2024 của nhà 
trường và thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ; yêu cầu cán bộ, viên chức, 

người lao động thuộc phạm vi quản lý tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp 
hành các quy định mới. 

- Đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn giáo dục công dân 
theo hướng tiên tiến, hiện đại, phù hợp; chú ý lồng ghép giáo dục pháp luật cho 

học sinh thông qua bài giảng một cách hợp lý, phối hợp giáo dục pháp luật với 
giáo dục đạo đức, gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng 

sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình, 
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phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và 
vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế. 

- Ưu tiên các phương tiện, thiết bị, học liệu, tài liệu hỗ trợ công tác Phổ 
biến giáo dục pháp luật. 

2. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

Nhà trường báo cáo kết quả triển khai công tác PBGDPL đợt I gửi về Phòng 
GD&ĐT trước ngày 23/3/2024. 

Trên đây là kế hoạch PBGDPL đợt I năm 2024 của trường Tiểu học Bắc 
Cường./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT; 

- Trang website nhà trường. 

      -  CBGVNVHS (t/h) 

   - Lưu VT, CM. 

                 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  

            H I Ệ U  T R Ư Ở N G  

 

 
 

 
 

 
             Trần Thị Minh Chung 



 

DANH MỤC 

Luật của Quốc hội, Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới của Bộ, ngành Trung ương, địa phương 

và các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai 

I. LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN 
THỨ 5 (05 Luật) 

 

 

STT 

 

Số ký hiệu 

Ngày 
tháng 

năm ban 

hành 

 

Trích yếu 

1 26/2023/QH15 27/11/2023 Luật Căn cước 

2 27/2023/QH15 27/11/2023 Luật Nhà ở 

3 29/2023/QH15 28/11/2023 Luật Kinh doanh bất động sản 

4 30/2023/QH15 28/11/2023 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 

5   Luật Đất đai (sửa đổi). 

II. NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 6, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG 
LẦN THỨ 5 (11 Nghị quyết) 

 

STT Số ký hiệu 
Ngày 

tháng năm 
ban hành 

Trích yếu 

1 102/2023/QH15 25/10/2023 
Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc 

hội bầu hoặc phê chuẩn 

2 110/2023/QH15 29/11/2023 Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV 
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3 109/2023/QH15 29/11/2023 
Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu 

nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn 

 

4 

 

108/2023/QH15 

 

29/11/2023 

Nghị quyết về giám sát chuyên đề "Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc 

hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 

- 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030" 

5 107/2023/QH15 29/11/2023 
Nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống 

xói mòn cơ sở thuế toàn cầu 

6 106/2023/QH15 28/11/2023 
Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường 

bộ 

7 105/2023/QH15 10/11/2023 Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 

8 104/2023/QH15 10/11/2023 Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 

9 103/2023/QH15 09/11/2023 
Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 Nghị quyết về một số cơ 

chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

10 
  Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu 

quốc gia. 

 
11 

  Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách trung ương 

của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các Bộ, cơ quan trung 

ương, địa phương và Tập đoàn Điện 

III. NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ (57 văn bản) 

 

STT Số ký hiệu 
Ngày 

tháng năm 

ban hành 

Trích yếu 

1 01/2024/NĐ-CP 01/01/2024 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 

năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 



8 
 

 

   đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 100/2013/NĐ -CP 
ngày 03 tháng 9 năm 2013, Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016, 

Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2018, Nghị định số 

117/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021, Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 
27 tháng 9 năm 2022) 

 

2 

 

97/2023/NĐ-CP 

 

31/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 

năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở 
giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo 

3 95/2023/NĐ-CP 29/12/2023 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

4 94/2023/NĐ-CP 28/12/2023 
Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 

ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội 

5 93/2023/NĐ-CP 25/12/2023 
Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh 
vực 3 di sản văn hóa phi vật thể 

 
6 

 
91/2023/NĐ-CP 

 
14/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 
2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và 

Nghị định 01/2022/ND-CP ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ 

7 90/2023/NĐ-CP 13/12/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí đường bộ 

 
8 

 
89/2023/NĐ-CP 

 
12/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 
20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở 
văn hóa nước ngoài tại Việt Nam 

 

9 

 

88/2023/NĐ-CP 

 

11/12/2023 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 

2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược 

và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa 
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   đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

10 87/2023/NĐ-CP 08/12/2023 Quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam 

11 86/2023/NĐ-CP 07/12/2023 
Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình 

văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" 

12 85/2023/NĐ-CP 07/12/2023 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 

năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức 

 
13 

 
84/2023/NĐ-CP 

 
01/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 
năm 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 
để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022 - 2027 

 
14 

 
83/2023/NĐ-CP 

 
29/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch 
công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán 

 
15 

 
82/2023/NĐ-CP 

 
28/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Phí và lệ phí 

16 81/2023/NĐ-CP 27/11/2023 
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính 

phủ 

 
17 

 
80/2023/NĐ-CP 

 
17/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 

năm 2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ 
về kinh doanh xăng dầu 

18 79/2023/NĐ-CP 15/11/2023 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối 

với giống cây trồng 

19 78/2023/NĐ-CP 07/11/2023 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 

2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước 
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20 77/2023/NĐ-CP 02/11/2023 
Về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 

bộ xuyên Thái Bình Dương 

21 76/2023/NĐ-CP 01/11/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

 

22 

 

75/2023/NĐ-CP 

 

19/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 

năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số 
điều của Luật Bảo hiểm y tế 

23 73/2023/NĐ-CP 29/09/2023 
Quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, 

dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung 

24 72/2023/NĐ-CP 26/09/2023 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô 

25 71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 

năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức 

 
26 

 
70/2023/NĐ-CP 

 
18/09/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt 
Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

 
27 

 
69/2023/NĐ-CP 

 
14/09/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp 

 
28 

 
68/2023/NĐ-CP 

 
07/09/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 5 2022 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu 
ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 

xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022 - 2027 

29 67/2023/NĐ-CP 06/09/2023 
Quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, 

nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

30 05/NQ-CP 05/01/2024 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2023 
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31 02/NQ-CP 05/01/2024 
Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 

 

32 

 

225/NQ-CP 

 

31/12/2023 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12 tháng 12 năm 

2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 

tình hình mới 

33 221/NQ-CP 28/12/2023 Về việc giải thích quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công 

 
34 

 
218/NQ-CP 

 
18/12/2023 

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24 
tháng 6 năm 2023 của Quốc hội Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử 

dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng 

35 217/NQ-CP 15/12/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2023 

36 203/NQ-CP 01/12/2023 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11 năm 2023 

 
37 

 
195/NQ-CP 

 
20/11/2023 

Về việc dừng chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình 
khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến tại Quyết định số 
09/2022/QĐTTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 

38 192/NQ-CP 18/11/2023 
Về việc gia hạn thời gian thực hiện thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán 

cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ 

39 190/NQ-CP 17/11/2023 
Về nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành 

 
40 

 
189/NQ-CP 

 
16/11/2023 

Ban hành Chương trình hành động cùa Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW 
ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ 
sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới 

41 185/NQ-CP 07/11/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2023 
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42 

 

184/NQ-CP 

 

04/11/2023 
Về việc giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều 
chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 

2021 - 2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương 

43 181/NQ-CP 02/11/2023 
Về việc điều chỉnh nhiệm vụ chỉ thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi thông qua 

Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP 

 
44 

 
178/NQ-CP 

 
31/10/2023 

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 49-KL/TW 
ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận 
tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 
45 

 
176/NQ-CP 

 
30/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2020 ban hành 

chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 67-KL/TW về xây dựng 
và phát triển Thành phố Buôn Ma Thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

46 168/NQ-CP 11/10/2023 Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 

47 165/NQ-CP 06/10/2023 Nghị quyết Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023 

48 164/NQ-CP 04/10/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến 

Chính phủ với địa phương 

 
49 

 
162/NQ-CP 

 
04/10/2023 

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW 
ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 

 
50 

 
149/NQ-CP 

 
21/09/2023 

Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW 

ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình 
mới 

51 144/NQ-CP 10/09/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 
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52 

 

139/NQ-CP 

 

31/08/2023 
Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích 
sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 

53 129/NQ-CP 18/08/2023 
Về việc điều chuyển thuốc, vật tư, sản phẩm đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước 

cho phòng, chống dịch COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

54 127/NQ-CP 14/08/2023 
Về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa 
khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử 

 
55 

 
126/NQ-CP 

 
14/08/2023 

Về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống 
pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi 
ích nhóm, lợi ích cục bộ 56 

56 124/NQ-CP 07/08/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023 

57 117/NQ-CP 30/07/2023 
Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 
2023 - 2025 

V. QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (06 văn bản) 

 

STT Số ký hiệu 
Ngày 

tháng năm 
ban hành 

Trích yếu 

1 33/2023/QĐ-TTg 29/12/2023 
Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, 

thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư 

2 29/2023/QĐ-TTg 19/12/2023 
Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, 

tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên 

 

3 

 

28/2023/QĐ-TTg 

 

23/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 

năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín 
và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 
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4 27/2023/QĐ-TTg 08/11/2023 Quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình 

5 24/2023/QĐ-TTg 22/09/2023 
Quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do 

tai nạn rủi ro nghề nghiệp 

6 23/2023/QĐ-TTg 18/09/2023 Về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành 

VI. VĂN BẢN MỚI CỦA BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG (89 văn bản) 

 

ST 

T 
Số ký hiệu 

Ngày 
tháng năm 

ban hành 

Trích yếu 

1 29/2023/TT-BYT 30/12/2023 
Hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn 

thực phẩm 

2 79/2023/TT-BTC 29/12/2023 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng trong lĩnh 
vực tài chính 

 
3 

 
43/2023/TT-BCT 

 
28/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số điều của các Nghị 
định liên quan đến kinh doanh thuốc lá 

 
4 

 
42/2023/TT-BCT 

 
28/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về 
các biện pháp 8 phòng vệ thương mại 

5 41/2023/TT-BCT 28/12/2023 Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách 

nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 

6 39/2023/TT-BCT 27/12/2023 Quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu năm 2024 
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7 

 

19/2023/TT-BTTTT 

 

25/12/2023 
Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 8/2023/QĐ-TTg 
ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu 

chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước 

8 118/2023/TT-BQP 22/12/2023 Quy định và hướng dẫn thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam 

9 37/2023/TT-BCT 22/12/2023 Quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 

2024 

10 26/2023/TTBNNPTNT 22/12/2023 
Hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư lĩnh vực thủy lợi, cung cấp nước sạch nông thôn 

11 25/2023/TTBNNPTNT 21/12/2023 Hướng dẫn quy trình duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý khẩn cấp (cấp bách) sự 
cố đê điều 

 
12 

 
24/2023/TTBNNPTNT 

 
21/12/2023 

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 

5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các 
vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc 
dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

13 22/2023/TTBNNPTNT 15/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp 

14 20/2023/TTBNNPTNT 15/12/2023 Quy định phương pháp định giá rừng; hướng dẫn định khung giá rừng 

15 19/2023/TTBNNPTNT 15/12/2023 
Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng 

trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam 

 

16 

 

18/2023/TTBNNPTNT 

 

15/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30 

tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 
dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi 
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17 

 

17/2023/TTBNNPTNT 

 

15/12/2023 
Ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm và động vật, thực vật thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế 

các loài động 9 vật, thực vật hoang dã nguy cấp 

 

18 

 

16/2023/TTBNNPTNT 

 

15/12/2023 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng 

19 37/2023/TTBGTVT 13/12/2023 Về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới 

 

 
20 

 

 
35/2023/TTBGTVT 

 

 
13/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07 tháng 
9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới 
hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên 

đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên 
phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ 

 
21 

 
13/2023/TTBKHĐT 

 
12/12/2023 

Hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực 
tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025" ban hành kèm theo Quyết định 
số 167/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ 

22 23/2023/TT-BGDĐT 08/12/2023 Quy định về việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số 

trước khi vào lớp Một 

 
23 

 
18/2023/TT-BNV 

 
08/12/2023 

Bãi bỏ một phần Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị 
định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

24 72/2023/TT-BTC 01/12/2023 Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính 

25 99/2023/TT-BQP 30/11/2023 
Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trong Bộ 

Quốc phòng 
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26 

 

34/2023/TTBGTVT 

 

30/11/2023 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ngày 03 tháng 
5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành khung giá dịch vụ vận 

chuyển hành khách trên các đường bay nội địa 

 

 
27 

 

 
23/2023/TTBKHCN 

 

 
30/11/2023 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị 

định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 
bảo vệ quyền sở hữu công 10 nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý 

nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp 
và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp 

 
28 

 
23/2023/TT-BYT 

 
30/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 01 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

29 20/2023/TTBTNMT 30/11/2023 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, 

tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát 

 
30 

 
13/2023/TTBNNPTNT 

 
30/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 
16/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 
quản lý rừng bền vững 

31 96/2023/TT-BQP 29/11/2023 
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong 

các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ" 

32 95/2023/TT-BQP 29/11/2023 
Quy định về cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Quốc phòng 

33 17/2023/TT-BNV 29/11/2023 Ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức 

 
34 

 
12/2023/TTBNNPTNT 

 
29/11/2023 

Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm 
thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông 
nghiệp và phát triển nông thôn 



18 
 

 

35 33/2023/TTBGTVT 28/11/2023 
Quy định về phân cấp quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường 

thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu 

 

36 

 

32/2023/TTBGTVT 

 

28/11/2023 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BGTVT ngày 

11 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định việc đặt hàng, 
đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc 

gia sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 

37 88/2023/TT-BQP 22/11/2023 
Quy định màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu, tín hiệu của tàu thuyền, máy bay, xe - máy 
và phương tiện khác của Bộ đội Biên phòng 

 
38 

 
21/2023/TTBKHCN 

 
21/11/2023 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ 
hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; 
dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ 

 
39 

 
86/2023/TT-BQP 

 
20/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2021/TT-BQP ngày 23 tháng 
12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đào tạo, sát hạch, cấp 
Giấy phép lái xe quân sự; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ 

cho người điều khiển xe máy chuyên dùng trong Bộ quốc phòng 

40 14/2023/TT-NHNN 20/11/2023 Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng 

41 12/2023/TT-BXD 20/11/2023 
Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số 

dự báo tương đương đô thị loại III trở lên 

 

 
42 

 

 
66/2023/TT-BCA 

 

 
17/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; 

Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định về quy trình đăng ký cư trú 
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43 

 

22/2023/TT-BYT 

 

17/11/2023 
Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các 
bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 

 

44 

 

21/2023/TT-BYT 

 

17/11/2023 
Quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh 
chữa bệnh trong một số trường hợp 

45 24/2023/TT-BCT 16/11/2023 
Quy định về quản lý, thực hiện các nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp 
bảo vệ môi trường của Bộ Công Thương 

 
46 

 
69/2023/TT-BTC 

 
15/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 7 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao 
dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán 
phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác 

47 23/2023/TT-BCT 15/11/2023 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đường ống dẫn khí đốt cố định 

bằng kim loại 

48 19/2023/TTBTNMT 15/11/2023 
Sửa đổi và bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường 

49 18/2023/TTBTNMT 15/11/2023 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với 

ngành tài nguyên và môi trường 

50 16/2023/TT-BNV 15/11/2023 Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy 

 
51 

 
11/2023/TTBNNPTNT 

 
15/11/2023 

Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên 
ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

52 82/2023/TT-BQP 03/11/2023 
Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ 

yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 

53 30/2023/TTBGTVT 03/11/2023 Ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt 
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54 

 

67/2023/TT-BTC 

 

02/11/2023 

Hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ- 
CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 

55 65/2023/TT-BTC 31/10/2023 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng 
dữ liệu về môi trường 

56 21/2023/TTBGDĐT 30/10/2023 
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức hỗ trợ 
giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập 

 
57 

 
20/2023/TTBGDĐT 

 
30/10/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và 

định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các 
trường chuyên biệt công lập 

58 19/2023/TTBGDĐT 30/10/2023 
Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và 

định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập 

59 15/2023/TTBTNMT 30/10/2023 Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường 

60 13/2023/TTBVHTTDL 30/10/2023 
Sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do 

Bộ trưởng Bộ Vân hóa, Thể thao và Du lịch ban hành 

61 18/2023/TTBGDĐT 26/10/2023 
Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong 

cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 

 
62 

 
62/2023/TT-BTC 

 
03/10/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại 

Việt Nam 

63 08/2023/TT-BTP 02/10/2023 Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng 

64 06/2023/TTBKHĐT 02/10/2023 Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê 

65 11/2023/TT-BTTTT 30/09/2023 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông 
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66 28/2023/TTBGTVT 29/09/2023 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực hàng không dân 

dụng 

67 27/2023/TTBGTVT 29/09/2023 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương 

tiện thủy nội địa và tàu biển 

 

 
68 

 

 
26/2023/TTBGTVT 

 

 
29/09/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2023/TT-BGTVT ngày 30 tháng 

6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm 
vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; 
nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên 

đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và 
cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt 

69 61/2023/TT-BTC 28/09/2023 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký 

giao dịch bảo đảm 

70 17/2023/TT-BYT 25/09/2023 
Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực 

phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

 
71 

 
19/2023/TTBKHCN 

 
20/09/2023 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 
2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 

126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

 
72 

 
06/2023/TT-BTP 

 
18/09/2023 

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên 
ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp 

 

 
73 

 

 
25/2023/TTBGTVT 

 

 
15/09/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BGTVT ngày 21 tháng 

5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn phương pháp định 
giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu 

hạ tầng đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân 
sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên 
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74 

 

24/2023/TT- BGTVT 

 

15/09/2023 
Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm 
thành viên 14 Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh 

vực giao thông vận tải 

 

75 

 

09/2023/TTBTNMT 

 

14/09/2023 
Sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu 

và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong 
lĩnh vực tài nguyên nước 

76 06/2023/TTBNNPTNT 12/09/2023 
Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành nông nghiệp và phát 
triển nông thôn 

77 06/2023/TT-BXD 08/09/2023 Hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị 

78 60/2023/TT-BTC 07/09/2023 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương 

tiện giao thông cơ giới đường bộ 

79 14/2023/TT-BNV 05/09/2023 
Ban hành Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội 
vụ 

 

 
80 

 

 
10/2023/TT-BTTTT 

 

 
05/09/2023 

Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn 
kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 

khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền 
thông 

81 16/2023/TT-BCT 31/08/2023 Hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt 

82 13/2023/TT-BNV 31/08/2023 Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử 

 
83 

 
11/2023/TT-NHNN 

 
31/08/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2015/TT-NHNN ngày 
31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tổ chức 

và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ 
phần Bưu điện Liên Việt 

84 59/2023/TT-BTC 30/08/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế 
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85 

 

08/2023/TTBLĐTBXH 

 

29/08/2023 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

86 07/2023/TTBLĐTBXH 28/08/2023 
Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

87 05/2023/TT-BTP 24/08/2023 
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh 
vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp tại chính quyền địa phương 

 

 
88 

 

 
10/2023/TT-NHNN 

 

 
23/08/2023 

Ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 39/2016/TT-NHNN 
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy 

định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
đối với khách hàng (đã được bổ sung tại Thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28 
tháng 6 năm 2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) 

 

 
89 

 

 
02/2023/TT-UBDT 

 

 
21/08/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30 tháng 

6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện một 
số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 
2021 đến năm 2025 

VII. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI (20 văn bản) 

 

STT Số ký hiệu 
Ngày 

tháng năm 
ban hành 

Trích yếu 

1 33/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 
Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm 

non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
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2 32/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 
Quy định mức chi phí chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả chính sách trợ giúp 

xã hội hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

3 31/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai 

4 30/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 

5 29/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Đặt tên đường, phố trên địa bàn thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

6 28/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 Quy định khoản thu đóng góp từ khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

7 

 

27/2023/NQ-HĐND 

 

08/12/2023 

Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
8 

 
25/2023/NQ-HĐND 

 
08/12/2023 

Bổ sung điểm c vào khoản 2 Điều 9 của quy định về các loại phí, lệ phí thuộc thẩm 

quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh Lào Cai 

9 24/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết 
cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
10 

 
22/2023/NQ-HĐND 

 
08/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 1 của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về chính sách hỗ 
trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

11 20/2023/NQ-HĐND 08/12/2023 
Quy định một số mức chi đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

 
12 

 
19/2023/NQ-HĐND 

 
08/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định một số nội dung, mức chi đặc thù, 
mức phân bổ kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2018 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 
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13 

 

18/2023/NQ-HĐND 

 

08/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ 

trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021- 2025 Ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

 

14 

 

17/2023/NQ-HĐND 

 

08/12/2023 

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong 

các đơn vị kinh tế tư nhân và chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2024 - 2030 

 
15 

 
16/2023/NQ-HĐND 

 
08/12/2023 

Ban hành Quy định chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở 
thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố và các tổ 

chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố 

 
16 

 
15/2023/NQ-HĐND 

 
13/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ 

phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025 ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai 

 

 
17 

 

 
14/2023/NQ-HĐND 

 

 
13/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 
22/2020/NQHĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào 
Cai ban hành quy định chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn 

gắn với xây dựng nông thôn mới và lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
18 

 
13/2023/NQ-HĐND 

 
13/11/2023 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số khoản tại Điều 3 của Quy định kèm theo Nghị 
quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành quy định một số nội dung, mức chi thực hiện các chương trình mục 
tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

19 12/2023/NQ-HĐND 15/9/2023 
Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
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20 

 

11/2023/NQ-HĐND 

 

15/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 05/2022/NQ - 

HĐND ngày 19 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành 

quy định một số 17 nội dung về cơ chế thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 
gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

VII. QUYẾT ĐỊNH, KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI (72 văn bản) 

 

STT Số ký hiệu 
Ngày 

tháng năm 

ban hành 
Trích yếu 

1 45/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 
Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai 

2 44/2023/QĐ-UBND 21/12/2023 
Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai 

3 43/2023/QĐ-UBND 20/12/2023 Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
4 

 
41/2023/QĐ-UBND 

 
12/12/2023 

Sửa đổi và bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 
14/11/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định một số nội dung quản lý 
tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

5 40/2023/QĐ-UBND 12/12/2023 
Sửa đổi, bổ sung một số Quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

6 39/2023/QĐ-UBND 01/12/2023 
Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động du lịch, khu du lịch, 
điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

7 35/2023/QĐ-UBND 29/11/2023 
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại các cửa khẩu, lối mở biên giới 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

8 34/2023/QĐ-UBND 27/11/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh 
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   Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 29 

 

9 

 

33/2023/QĐ-UBND 

 

23/11/2023 

Ban hành Quy chế thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu 
và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước 

thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Lào Cai 

10 31/2023/QĐ-UBND 03/11/2023 
Quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà và tỷ lệ phần trăm chất lượng 

còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
11 

 
30/2023/QĐ-UBND 

 
23/10/2023 

Quy định một số nội dung về lập, soát xét, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ hoàn thành 

khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông; hồ sơ hoàn thành 
dự án khẩn cấp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường 
bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
12 

 
29/2023/QĐ-UBND 

 
23/10/2023 

Ban hành Quy định quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, chi phí bảo trì 
công trình đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu 
quốc gia trên 18 địa bàn tỉnh Lào Cai 

13 28/2023/QĐ-UBND 11/10/2023 Ban hành Quy định nội dung, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lào Cai 

 
14 

 
27/2023/QĐ-UBND 

 
27/9/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá 

tài sản công gắn liền với quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất 
hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai được ban hành kèm theo Quyết định 
số 54/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

 
15 

 
26/2023/QĐ-UBND 

 
19/9/2023 

Sửa đổi điểm b, điểm c khoản 2 Điều 5 Quy định một số nội dung về phân cấp 
quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021- 

2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 42/2022/QĐ- 
UBND ngày 25/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

 
16 

 
22/2023/QĐ-UBND 

 
15/8/2023 

Sửa đổi một số nội dung của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công 
cộng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND 
ngày 22 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 
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17 15/CT-UBND 10/11/2023 
V/v đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai 

18 18/CT-UBND 20/12/2023 
Về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác 

chuyển đổi số 

19 11/CT-UBND 28/08/2023 Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024 

20 2216/QĐ-UBND 12/09/2023 
Về việc công nhận “Xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao” năm 2022 

21 385/QĐ-UBND 03/10/2023 Về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023 - 2025 

22 18/KH-UBND 15/01/2024 Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Lào Cai năm 2024 

23 20/KH-UBND 15/01/2024 
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; đánh giá, công nhận cấp 

xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2024 

24 13/KH-UBND 09/01/2024 
Thực hiện Chương trình Phát triển hệ thống Phục hồi chức năng giai đoạn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Lào Cai 

25 10/KH-UBND 08/01/2024 
Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội 

Xuân 2024 

26 09/KH-UBND 08/01/2024 
Triển khai thực hiện Đề án “Hiện đại hóa ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 

2025 và thời kỳ 2026-2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

27 09/KH-UBND 08/01/2024 
Triển khai thực hiện Đề án “Hiện đại hóa ngành Khí tượng Thủy văn đến năm 

2025 và thời kỳ 2026-2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
28 

 
08/KH-UBND 

 
08/01/2024 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 07/02/2022 của Ban Thường Tỉnh 
ủy về chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 - Năm 2024 

29 04/KH-UBND 06/01/2024 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 

30 02/KH-UBND 04/01/2024 Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai lần thứ IV - năm 2024 
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31 455/KH-UBND 31/12/2023 
Thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn 

giai đoạn 2022-2030” tại tỉnh Lào Cai 

32 452/KH-UBND 31/12/2023 
Quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 

2024 

33 453/KH-UBND 31/12/2023 
Triển khai thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai năm 2024 

 
34 

 
451/KH-UBND 

 
29/12/2023 

Triển khai báo cáo thực hiện 16 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng 
bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 trên Hệ 
thống thông tin báo cáo tỉnh Lào Cai 

35 449/KH-UBND 29/12/2023 
Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2023, 
triển khai nhiệm vụ năm 2024 

36 443/KH-UBND 28/12/2023 Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2024 

 
37 

 
444/KH-UBND 

 
28/12/2023 

Tổ chức các hoạt động mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024), 77 năm Ngày 
thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (05/3/1947 - 05/3/2024) 

38 441/KH-UBND 27/12/2023 Tổ chức Hội báo Xuân Giáp Thìn tỉnh Lào Cai năm 2024 

39 439/KH-UBND 19/12/2023 
Tổ chức phát động phong trào Tết trồng cây - Xuân Giáp Thìn và trồng rừng năm 

2024 

40 435/KH-UBND 13/12/2023 
Cao điểm bảo đảm trật tự An toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 
Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024 

41 433/KH-UBND 11/12/2023 
Phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và 

sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 

42 426/KH-UBND 01/12/2023 
Phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm và bệnh động vật thủy sản 

tỉnh Lào Cai năm 2024 

43 422/KH-UBND 28/11/2023 Triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
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44 423/KH-UBND 28/11/2023 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

45 417/KH-UBND 20/11/2023 
Thực hiện Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 của Chính phủ về Ban hành 
Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 

46 414/KH-UBND 13/11/2023 Xây dựng “Xã, phường, thị trấn không có ma túy” trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

47 408/KH-UBND 08/11/2023 
Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lào Cai năm 

2023 20 

 
48 

 
406/KH-UBND 

 
03/11/2023 

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành 
chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai 
táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

 
49 

 

 
405/KH-UBND 

 

 
01/11/2023 

Thực hiện Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính phủ; Chương 
trình hành động số 306 - CTr/TU ngày 31/8/2023 của Tỉnh uỷ Lào Cai về thực 
hiện Chỉ thị 23 - CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 
trong tình hình mới 

50 404/KH-UBND 31/10/2023 Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

51 402/KH-UBND 30/10/2023 
Triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030 tỉnh Lào Cai 

52 399/KH-UBND 24/10/2023 
Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo 

lực trên cơ sở giới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
53 

 
397/KH-UBND 

 
23/10/2023 

Triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai 
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54 

 

395/KH-UBND 

 

20/10/2023 
Triển khai thực hiện các mô hình tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 
cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 

2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

55 394/KH-UBND 20/10/2023 Đánh giá, xét công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia y tế tỉnh Lào Cai năm 2023 

 

56 

 

393/KH-UBND 

 

19/10/2023 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đô thị và xây dựng đô thị 
văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

57 381/KH-UBND 10/10/2023 
Triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, 

thu nhập 

 
58 

 
382/KH-UBND 

 
10/10/2023 

Đẩy mạnh xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và và 

văn minh đô thị; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 
dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2023 - 
2030 

59 373/KH-UBND 02/10/2023 
Thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin về người lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 

 
60 

 
370/KH-UBND 

 
27/09/2023 

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân Việt nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 
người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

61 367/KH-UBND 26/09/2023 
Thực hiện Quyết định số 946/QĐ-TTG, ngày 12/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Công an nhân dân 

62 60/KH-UBND 13/09/2023 
Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch giao của Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 31/1/2023 

của UBND tỉnh Lào Cai 

63 359/KH-UBND 12/09/2023 
Triển khai thực hiện Khung Kế hoạch hành động thích ứng với Quy định không 
gây mất rừng (EUDR) trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

64 357/KH-UBND 11/09/2023 
Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình thời kỳ 
2021- 2023, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
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65 356/KH-UBND 08/09/2023 Triển khai Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ 

66 355/KH-UBND 07/09/2023 Đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu tỉnh Lào Cai năm 2023 

67 354/KH-UBND 07/09/2023 
Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai, 
giai đoạn 2023 - 2025 

68 52/KH-UBND 05/09/2023 
Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý, kiểm soát 

dịch bệnh động vật và đảm bảo an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật tỉnh Lào 

Cai, giai đoạn 2023 - 2030 

69 350/KH-UBND 04/09/2023 
Triển khai thực hiện Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 

2022 2030" trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
70 

 
345/KH-UBND 

 
24/08/2023 

Triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thi hành án 

dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 
2028 ” trên địa bàn tỉnh Lào Cai 90 91 

71 344/KH-UBND 23/08/2023 
Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

72 342/KH-UBND 22/08/2023 
Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 24/7/2023 của Tỉnh ủy Lào Cai về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh 
Lào Cai 

X. CÁC VĂN BẢN CẦN ĐƯỢC NIÊM YẾT, CÔNG BỐ, CÔNG KHAI (20 văn bản) 

STT Số ký hiệu 
Ngày 

tháng năm 

ban hành 

Trích yếu 

1 58/2023/TT-BTC 21/08/2023 
Bãi bỏ Thông tư số 26/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 

2 
12/2023/TT- 

BVHTTDL 
25/10/2023 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch ban hành, liên tịch ban hành 
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3 

 

64/2023/TT-BTC 

 

31/10/2023 

Bãi bỏ các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn 

các Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011-2020 và Thông 

tư liên tịch số 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài 

chính, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý tài chính các Chương trình Khoa 
học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 

4 15/2023/TTBNNP TNT 15/12/2023 Bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 

 

5 

 

66/2023/TT-BTC 

 

31/10/2023 

Bãi bỏ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài 
chính Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử 
dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Thông tư số 192/2011/TT- 

BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều 
của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 

6 68/2023/TT-BTC 08/11/2023 
Bãi bỏ 04 Thông tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành liên quan đến việc quản 

lý tài chính trong lĩnh vực ngoại giao 

7 174/NQ-CP 28/10/2023 Bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành 

 
8 

 
74/2023/TT-BTC 

 
27/12/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 167/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định chế độ thông tin báo cáo công tác 
của các đơn vị thuộc ngành Tài chính 

9 92/2023/NĐ-CP 19/12/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ 

10 70/2023/TT-BTC 17/11/2023 
Bãi bỏ các Quyết định số 42/2008/QĐ-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2008 và Quyết 

định số 43/2008/QĐ-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

11 20/2023/TT-BYT 14/11/2023 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 23 

 

 
12 

 

 
21/2023/NQ-HĐND 

 

 
8/12/2023 

Bãi bỏ Điều 2 Nghị quyết số 91/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 
7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với thành viên Đội 

và kinh phí hỗ trợ hoạt động đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị 
trấn 
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13 

 

23/2023/QĐ-UBND 

 

15/8/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh Lào 

Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, trình tự 

thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý di tích cấp huyện, cấp xã trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

14 

24/2023/QĐ-UBND 29/8/2023 Bãi bỏ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai về mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

15 25/2023/QĐ-UBND 05/9/2023 Bãi bỏ Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa 
bàn tỉnh Lào Cai 

16 32/2023/QĐ-UBND 07/11/2023 Bãi bỏ 03 Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành thuộc lĩnh vực 

Lao động - Thương binh và Xã hội 

 
17 

 
36/2023/QĐ-UBND 

 
30/11/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt hồ sơ khai thác lâm 

sản từ rừng trồng sản xuất, rừng trồng phòng hộ bằng nguồn vốn ngân sách Nhà 
nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
18 

 
37/2023/QĐ-UBND 

 
01/12/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 71/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng 
quỹ nhuận bút, thù lao trong hoạt động báo chí, xuất bản, thông tin tuyên truyền đối 

với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai quản lý 

 
19 

 
46/2023/QĐ-UBND 

 
21/12/2023 

Bãi bỏ Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định mức trích, tỷ lệ kinh phí dự phòng; một 

số nội dung và mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, tái định 
cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

20 

 

38/2023/QĐ-UBND 

 

01/12/2023 
Bãi bỏ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định cơ chế thu, quản lý và sử dụng 

các khoản thu dịch vụ để phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ 
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   sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai 
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